
     
 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. RẠCH GIÁ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

      TỈNH KIÊN GIANG        Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  

 
        Bản án số: 38/2021/HNGĐ-ST 

        Ngày: 19/4/2021. 

        V/v Tranh chấp xin ly hôn, con chung. 

 

 NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ - TỈNH KIÊN GIANG 

   Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 
 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà    m T   T  n   o n. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Quốc Tiến. 

 2. Bà  ương T   Kim N ung 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Tú – T ư ký Tòa án nhân dân thành p ố 

R c  Giá. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá tham gia phiên tòa: Bà 

Đồng T  n    m – Kiểm sát viên.  

Ngày 19 tháng 4 năm 2021 t i trụ sở Toà án nhân dân t àn  p ố R c  Giá xét xử 

sơ t ẩm công k  i t eo t ủ tục thong t ường vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 588/2021/TLST-

HNGĐ ngày 24/12/2020 về việc “Xin ly hôn, nuôi con chung” theo Quyết đ n  đư  vụ 

án r  xét xử số 15/2021/QĐXXST- HS ngày 11 tháng 3 năm 2021 giữ  các đương sự: 

          Nguyên đơn: Bà Mai Thị P (  ường), sin  năm 1971 (Có mặt) 

          Đ   c ỉ: Số 37  ê Văn T , K . Vĩn  V ,  . Vĩn  H , R c  G , tỉn  Kiên G . 

          Bị đơn: Ông Tống Văn M , sin  năm 1971 (Vắng mặt) 

          Đ   c ỉ: Số 37  ê Văn Tuân, K . Vĩn  Viễn,  . Vĩn  Hiệp, R c  Giá, Kiên 

Giang. 

          

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

* Nguyên đơn bà Mai Thị P trình bày: Bà P và ông M  chung sống với nhau 

vào năm 1998 có tổ chức lễ cưới theo phong tục tập quán, có đăng ký kết hôn theo quy 

đ n  củ  p áp luật và được UBND xã Vĩn    ước A,  uyện Gò Qu o cấp giấy c ứng 

n ận kết  ôn vào ngày 22/8/2001.  

Nguyên nhân xin ly hôn: Trong quá trình c ung sống n ững năm đầu vợ c ồng 

bà rất   n  p úc, n ưng t ời gi n t ì vợ c ồng bà t ường xuyên xảy r  mâu t uẫn và 

bất đồng ý kiến, cụ t ể là do ông M  đã có người p ụ nữ k ác bên ngoài nên bỏ mặc bà 
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sống r  s o t ì sống dẫn đến tìn  cảm vợ c ồng ngày càng xấu đi,  iện n y tìn  cảm vợ 

c ồng bà k ông còn nữ , ông bà đã sống ly t ân từ năm 2019 c o đến n y. Vì vậy bà P 

yêu cầu được ly  ôn với ông M .  

- Về con chung: Bà P xác đ nh có 02 người con c ung tên Tống T ái An , sinh 

năm 1995 và Tống T ái Dương, sin  năm 2004. Hiện đ ng sống với bà   ượng. Bà P 

yêu cầu được tiếp tục nuôi dưỡng c áu Dương đến tuổi trưởng t àn , k ông yêu cầu 

ông M  cấp dưỡng nuôi con c ung. Đối với người con c ung tên Tống T ái An , sin  

năm 1995, đã trưởng t àn  k ông yêu cầu Tò  án giải quyết. 

- Về tài sản chung: Bà P xác đ n  bà và ông M  có t o lập được tài sản c ung là 

t ử  đất số 25, tờ bản đồ số 37, t eo giấy c ứng n ận QSD đất số BX 048624 và t ử  

đất số 26  + 26, tờ bản đồ số 37 t eo giấy c ứng n ận QSD đất số AB 063421 tọ  l c 

t i k u p ố Vĩn  Viễn, p ường Vĩn  Hiệp, R c  Giá, Kiên Gi ng. Bà P xác đ n  tự 

t ỏ  t uận, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Về nợ chung: Bà P xác đ nh không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

* Bị đơn ông Tống Văn M : K ông có ý kiến bằng văn bản t eo t ông báo t ụ 

lý  ợp lệ củ  Tò  án và cũng k ông có mặt t eo   i lần t ông báo  ò  giải, Quyết đ n  

đư  vụ án r  xét xử, Quyết đ n   oãn p iên tò  củ  Tò  án. 

T i p iên tò  bò ñôn ông Tống Văn M  vắng mặt. 

    * Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá phát biểu: 

          - Về t ủ tục tố tụng: Quá trìn  t ụ lý, giải quyết vụ án cũng n ư t i p iên tò  

T ẩm p án, T ư ký, Hội đồng xét xử, các đương sự đã c ấp  àn  đúng trìn  tự t ủ tục 

t eo quy đ n  củ  Bộ luật tố tụng dân sự. 

 - Về nội dung vụ án: Đề ng   Hội đồng xét xử c ấp n ận toàn bộ yêu cầu k ởi 

kiện củ  bà M i T     ượng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên tòa 

và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

  
[1] Về thủ tục tố tụng: Các đương sự tr n  c ấp với n  u về việc ly hôn, nuôi 

con chung. Xác đ n  đây là qu n  ệ p áp luật “Tr n  c ấp xin ly hôn”. Căn cứ t eo quy 

đ n  t i k oản 1 Điều 28, điểm   k oản 1 Điều 35, điểm   k oản 1 Điều 39 Bộ luật tố 

tụng dân sự vụ án t uộc t ẩm quyền giải quyết củ  Tò  án n ân dân t àn  p ố R c  

Giá. Đối với b  đơn ông Tống Văn M  Tòa án đã tiến  àn  triệu tập  ợp lệ n iều lần 

n ưng t i p iên tò   ôm n y tiếp tục vắng mặt k ông lý do. Căn cứ vào quy đ n  t i 

K oản 2 Điều 227, K oản 3 Điều 228, Điều 233 Bộ luật tố tụng dân sự tiến  àn  xét xử 

vắng mặt b  đơn ông Tống Văn M  n ưng vẫn đảm bảo quyền và lợi íc   ợp p áp c o 

 ọ t eo quy đ n  p áp luật. 

[2] Về nội dung vụ kiện:  
Về qu n  ệ  ôn n ân: Bà P và ông M  tự nguyện c ung sống với n  u vào năm 

1998, có tổ c ức lễ cưới t eo p ong tục tập quán đ   p ương, có đăng ký kết  ôn và 

được UBND xã Vĩn    ước A,  uyện Gò Qu o cấp giấy c ứng n ận kết  ôn vào ngày 
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22/8/2001, nên đây là  ôn n ân  ợp p áp theo quy đ n  t i Điều 11  uật  ôn n ân và 

gi  đìn  năm 2000. 

Xét yêu cầu xin ly  ôn củ  bà   ượng, Hội đồng xét xử xét t ấy: Bà P và ông M  

k ông còn yêu t ương, quý trọng, c ăm sóc, giúp đỡ n  u để xây dựng mái ấm gi  đìn  

bền vững và   n  p úc. Cụ t ể, t i p iên tò  bà P trình bày nguyên nhân là do ông M  

có người p ụ nữ k ác bên ngoài nên bỏ mặc bà sống r  s o t ì sống dẫn đến tìn  cảm 

vợ c ồng ngày càng xấu đi,  iện n y tìn  cảm vợ c ồng bà k ông còn nữ , bà và ông M  

đã sống ly t ân từ năm 2019 c o đến n y vẫn k ông  àn gắn được.  

Hội đồng xét xử xét t ấy tìn  tr ng  ôn n ân giữ  bà P và ông M  đã đến mức 

trầm trọng, đời sống c ung k ông t ể kéo dài, mục đíc   ôn n ân k ông đ t được.  

Trong ng   án Hội đồng xét xử c ấp n ận yêu cầu xin ly  ôn củ  bà P được ly 

 ôn với ông M .  

Về quan hệ con chung: Bà P xác đ nh có 02 người con c ung tên Tống T ái An , 

sin  năm 1995 và Tống T ái Dương, sin  năm 2004. Cháu Dương  iện đ ng sống với 

bà   ượng. Bà P yêu cầu được tiếp tục nuôi dưỡng c áu Dương đến tuổi trưởng t àn . 

T i biên bản lấy lời k  i củ  c áu Dương có nguyện vọng được sống c ung với mẹ là 

M i T     ượng. Căn cứ k oản 2 Điều 92  uật  ôn n ân gi  đìn  năm 2000, Hội đồng 

xét xử c ấp n ận yêu cầu nuôi con củ  bà P là  oàn toàn p ù  ợp. Bà P k ông yêu cầu 

ông M  cấp dưỡng nuôi con c ung nên Hội đồng xét xử k ông xem xét. 

Đối với người con c ung tên Tống T ái An , sin  năm 1995, đã trưởng t ành 

k ông yêu cầu Tò  án giải quyết. 

Về quan hệ tài sản c ung: Bà P xác đ n  bà và ông M  có t o lập được tài sản 

c ung là t ử  đất số 25, tờ bản đồ số 37, t eo giấy c ứng n ận QSD đất số BX 048624 

và t ử  đất số 26  + 26, tờ bản đồ số 37 t eo giấy c ứng n ận QSD đất số AB 063421 

tọ  l c t i k u p ố Vĩn  Viễn, p ường Vĩn  Hiệp, R c  Giá, Kiên Gi ng. Bà P xác đ n  

tự t ỏ  t uận, k ông yêu cầu Tòa án giải quyết.  

Về quan hệ nợ chung: Bà P xác đ n  k ông có, k ông yêu cầu Tò  án giải quyết 

nên Hội đồng xét xử k ông xem xét.  

Đối với b  đơn ông Tống Văn M , căn cứ k oản 2 Điều 91 Bộ luật tố tụng dân sự 

quy đ n  về ng ĩ  vụ c ứng min  củ  đương sự “Đương sự p ản đối yêu cầu củ  người 

k ác đối với mìn  p ải t ể  iện bằng văn bản và p ải t u t ập, cung cấp, gi o nộp c o 

Tò  án tài liệu, c ứng cứ để c ứng min  c o sự p ản đối đó”. N ưng trong suốt quá 

trìn  giải quyết vụ án, ông M  k ông có sự p ản đối nào đối với yêu cầu củ  nguyên 

đơn cũng n ư c ứng cứ do nguyên đơn cung cấp. Do đó, nếu ông M  có tr n  c ấp về 

con chung, cấp dưỡng nuôi con, tài sản c ung và nợ c ung củ  vợ c ồng t ì ông M  có 

quyền k ởi kiện t àn  vụ kiện k ác. 

Về án p í hôn nhân gia đình sơ t ẩm: Bà M i T     p ải c  u 300.000 đồng. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
Căn cứ k oản 1 Điều 28, điểm   k oản 1 Điều 35, điểm   k oản 1 Điều 39, Điều 

147, Điều 266, điểm b k oản 2 Điều 227, k oản 3 Điều 228, k oản 2 Điều 91, Điều 233 

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 
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Áp dụng Điều 11, Điều 89, Điều 91, k oản 2 Điều 92, Điều 94  uật  ôn n ân và 

gi  đìn  năm 2000. 

Áp dụng Ng   quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy đ n  về 

mức t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í và lệ p í Tò  án. 

Tuyên xử: 

1. Về quan hệ  ôn n ân: C ấp n ận yêu cầu xin ly  ôn củ  bà M i T     đối với 

ông Tống Văn M . 

Tuyên bố bà M i T     được ly hôn với ông Tống Văn M . 

2. Về quan hệ con chung: Giao người con c ung tên Tống T ái Dương, sin  năm 

2004 cho bà M i T     trực tiếp nuôi dưỡng. 

Ông Tống Văn M  được quyền t ăm nom, c ăm sóc và giáo dục con c ung, 

k ông  i có quyền ngăn cản. 

3. Về quan hệ tài sản c ung: Bà P xác đ n  tự t ỏ  t uận, k ông yêu cầu Tò  án 

giải quyết. 

4. Về quan hệ nợ chung: Bà P xác đ n  k ông có, k ông yêu cầu Tò  án giải 

quyết. 

5. Về án p í : Bà M i T     p ải c  u 300.000 đồng án phí xin ly hôn. K ấu trừ 

tiền t m ứng án p í đã nộp số tiền 300.000 đồng t eo biên l i t u tiền số 0008831 ngày 

20/11/2020 nên bà P không p ải nộp t êm. 

6. Nguyên đơn có quyền làm đơn k áng cáo trong t ời   n 15 ngày, kể từ ngày 

tuyên án. B  đơn vắng mặt t i p iên tò  t ì t ời h n kháng cáo tính từ ngày n ận được 

bản án  oặc được tống đ t hợp lệ. 

Trường  ợp bản án, quyết đ n  được t i  àn  t eo quy đ n  t i Điều 2  uật t i 

 àn  án dân sự t ì người được t i  àn  án dân sự, người p ải t i  àn  án dân sự có 

quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu cầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án  oặc b  

cưỡng c ế t i  àn  án t eo quy đ n  t i các Điều 6, 7 và 9  uật t i  àn  án dân sự; t ời 

 iệu t i  àn  án được t ực  iện t eo quy đ n  t i Điều 30  uật t i  àn  án dân sự. 

* Nơi nhận:                                                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND Tp. Rạch Giá;                       Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa   

- Các đương sự; 

- Cơ quan đã thực hiện 

việc đăng ký kết hôn; 
           - Lưu hồ sơ./. 

                                                                                                                                   
 Phạm Thị Thanh Loan 
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     TÒA ÁN NHÂN DÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

      TỈNH KIÊN GIANG                                                              ------ 
             ------                          

 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 
Vào  ồi…….giờ…….p út ngày 19 tháng 4 năm 2021 

T i trụ sở TAND t àn  p ố R c  Giá 

          Với Hội đồng xét xử sơ t ẩm gồm có: 

T ẩm p án - C ủ tọ  p iên tò : Bà Phạm Thị Thanh Loan  

Các Hội t ẩm n ân dân: Bà Lƣơng Thị Kim Nhung và ông Trần Quốc Tiến 

Tiến  àn  ng   án vụ án dân sự t ụ lý số 558/2020/TLST- HNGĐ ngaøy 24 
thaùng 12 naêm 2020 veà tranh chấp “Xin ly hôn“ giữ : 

          Nguyên đơn: Bà Mai Thị Phƣợng, sin  năm 1971  

          Đ   c ỉ: Số 37  ê Văn Tuân, K . Vĩn  Viễn,  . Vĩn  Hiệp, R c  Giá, Kiên 

Giang. 

          Bị đơn: Ông Tống Văn M , sin  năm 1971  

          Đ   c ỉ: Số 37  ê Văn Tuân, K . Vĩn  Viễn,  . Vĩn  Hiệp, R c  Giá, Kiên 

Giang. 
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Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng 

tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CÁC 

VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƢ SAU 

Căn cứ k oản 1 Điều 28, điểm   k oản 1 Điều 35, điểm   k oản 1 Điều 39, Điều 

147, Điều 266, điểm b k oản 2 Điều 227, k oản 3 Điều 228, k oản 2 Điều 91, Điều 233 

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Áp dụng các Điều 89, 91, 92, 94  uật  ôn n ân và gi  đìn  năm 2000. 

Áp dụng Ng   quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy đ n  về 

mức t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í và lệ p í Tò  án. 

Tuyên xử: 

1. Về quan hệ  ôn n ân: C ấp n ận yêu cầu xin ly  ôn củ  bà M i T     đối với 

ông Tống Văn M . 

Tuyên bố bà M i T     được ly hôn với ông Tống Văn M . 

2. Về quan hệ con chung: Gi o người con c ung tên Tống T ái Dương, sin  năm 

2004 cho bà M i T     trực tiếp nuôi dưỡng. 

Ông Tống Văn M  được quyền t ăm nom, c ăm sóc và giáo dục con c ung, 

k ông  i có quyền ngăn cản. 

3. Về quan hệ tài sản c ung: Bà P xác đ n  tự t ỏ  t uận, k ông yêu cầu Tò  án 

giải quyết. 

 

4. Về quan hệ nợ chung: Bà P xác đ n  k ông có, k ông yêu cầu Tò  án giải 

quyết. 

5. Veà aùn phí: Bà M i T     p ải c  u 300.000 đồng án phí xin ly hôn. K ấu 

trừ tiền t m ứng án p í đã nộp số tiền 300.000 đồng t eo biên l i t u tiền số 0008831 

ngày 20/11/2020 nên bà P không p ải nộp t êm. 

6. Quyeàn khaùng caùo: Nguyeân ñôn coù quyeàn khaùng caùo baûn 
aùn trong haïn 15 ngaøy keå töø ngaøy tuyeân aùn sô thaåm. Riêng b  đơn coù 
quyeàn khaùng caùo baûn aùn trong haïn 15 ngaøy keå töø ngaøy nhận được 

bản án  oặc được niêm yết. 

Tröôøng hôïp baûn aùn ñöôïc thi haønh theo qui ñònh taïi Ñieàu 2 Luaät 
thi haønh aùn daân söï thì ngöôøi ñöôïc thi haønh aùn daân söï, ngöôøi phaûi 
thi haønh aùn daân söï coù quyeàn thoûa thuaän thi haønh aùn, quyeàn yeâu 
caàu thi haønh aùn, töï nguyeän thi haønh aùn hoaëc bò cöôõng cheá thi 
haønh aùn theo qui ñònh taïi caùc ñieàu 6,7 vaø 9 Luaät thi haønh aùn daân 
söï; thôøi hieäu thi haønh aùn ñöôïc thöïc hieän theo qui ñònh taïi Ñieàu 30 
Luaät thi haønh aùn daân söï. 

Ngh  án kết t úc vào  ồi…….giờ…….p út ngày 19 tháng 4 năm 2021. 

 

Bieân baûn ngh  án ñaõ được đọc l i c o tất cả thaønh vieân hoäi ñoàng 
xeùt xöû cùng ng e và ký tên dưới đây. 
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                 Thành viên Hoäi đồng xét xử                  Thẩm phán -Chuû toïa phiên 

tòa 


